
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đính chính thông tin thuốc trúng thầu tại các Quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 4, 5 thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023  

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm 

tập trung thuốc năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-SYT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở 

Y tế về việc thành lập Bên mời thầu (đồng thời là đại diện Chủ đầu tư) thuộc 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thuốc năm 2023 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Bên mời thầu); 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-SYT ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 

5: Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm 

tập trung năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-SYT ngày 15/3/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 

sắm tập trung năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 12/4/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế Lạng Sơn về việc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: 

Thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập 

trung thuốc năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tư vấn và Giám sát Việt Nam tại Văn 

bản số 960/CV-TGV ngày 14/5/2024 về việc đính chính thông tin thuốc trúng 

thầu; đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Thiên Mỹ tại Văn bản số 

646/CV-TM ngày 16/5/2024 về việc xem xét nội dung đính chính thông tin 

thuốc trúng thầu; 

Trên cơ sở Biên bản họp ngày 16/5/2024 của Bên mời thầu họp xem xét 

đính chính thông tin thuốc trúng thầu; xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp 

vụ Y-Dược, Sở Y tế.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đính chính thông tin thuốc trúng thầu tại các Quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 4, 5 thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023 cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Đính chính thông tin thuốc trúng thầu tại Quyết định số 622/QĐ-SYT 

ngày 12/4/2024 của Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn về việc về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc Generic thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thuốc năm 2023 cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

STT Tên nhà thầu 

STT 

theo E-

HSMT 

Thông tin trong 

Quyết định 622/QĐ-

SYT 

Nội dung đính chính 

1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

MEZA 

487 
Nồng độ, hàm lượng: 

200mg 

Nồng độ, hàm lượng: 

20mg 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC 

574 

Tên hoạt chất: 

Drotavein 

hydroclorid 

Tên hoạt chất: 

Drotaverin 

hydroclorid 

3 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

517 

Số đăng ký lưu hành: 

300330076323 

(VN-19673-16) 

Số đăng ký lưu hành: 

300110076323 

(VN-19673-16) 

4 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

THIÊN MINH 

444 

Số đăng ký lưu hành: 

893110004923 

(VD-22468-15) 

Số đăng ký lưu hành: 

893110042923 

(VD-22468-15) 

5 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) 

346 
Tên thuốc: Campaxel 

150 

Tên thuốc: Canpaxel 

150 

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI 

799  
Tên hoạt chất: 

Acetylcystein 

Tên hoạt chất: 

N-acetylcystein 

7 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

VẬT TƯ Y TẾ 

LẠNG SƠN 

364 Đơn vị tính: Lọ Đơn vị tính: Ống 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC HẬU GIANG 
694 

Tên hoạt chất: 

Betahistine 

Tên hoạt chất: 

Betahistin 
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dihydrochlorid dihydrochlorid 

9 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE 

707 
Tên hoạt chất: 

Oxytoxin 

Tên hoạt chất: 

Oxytocin 

10 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC 

59 
Số đăng ký lưu hành: 

VN-21630-18 

Số đăng ký lưu hành: 

VN-21927-19 

11 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 
560 Tên thuốc: Ayita Tên thuốc: Ayite 

12 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI 

770 
Số đăng ký lưu hành: 

VN-15256-12 

Số đăng ký lưu hành: 

890110020923 

(VN-15256-12) 

13 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

366 Tên thuốc: Heparin 

Tên thuốc: 

HEPARINE 

SODIQUE 

PANPHARMA 5 

000 U.I./ml 

2. Đính chính thông tin thuốc trúng thầu tại Quyết định số 509/QĐ-SYT 

ngày 15/3/2024 của Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023 cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

STT 
Tên nhà 

thầu 

STT 

theo 

E-

HSMT 

Tên 

thuốc/Số 

GPLH 

Thông tin trong 

Quyết định 509/QĐ-

SYT 

Nội dung đính 

chính 

1 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI 

DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

THUẬN 

PHÁT 

38 

Đại tràng 

TP /TCT-

00012-20 

Tên hoạt chất: Mỗi 2g 

chứa: Bột Bạch truật 

0,325g, bột Hoàng 

Liên 0,27g, bột Hoài 

Sơn 0,21g; bột Hoàng 

Đắng 0,2g; Bột Mộc 

Hương 0,175g, Bột 

Bạch Linh 0,175g, bột 

Sa Nhân 0,175g, bột 

Bạch Thược 0,175g; 

bột Trần Bì 0,125g, 

Cao đặc Cam Thảo 

0,02 gam tương đương 

Tên hoạt chất: Mỗi 

2g chứa: Bột Bạch 

truật 0,325g, bột 

Hoàng Liên 0,27g, 

bột Hoài Sơn 0,21g; 

bột Hoàng đằng 

0,2g; bột Mộc 

Hương 0,175g, Bột 

Bạch linh 0,175g, 

bột Sa Nhân 

0,175g, bột Bạch 

Thược 0,175g; bột 

Trần Bì 0,125g, 
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với 0,2 gam Cam 

Thảo; Cao đặc Đảng 

Sâm 0,11gam tương 

đương  với 366,5g 

Đảng Sâm 

Cao đặc Cam Thảo 

0,02 g tương đương 

với 0,2 g Cam 

Thảo; Cao đặc 

Đảng Sâm 0,11g 

tương đương  với 

366,5g Đảng Sâm 

2 

CÔNG TY 

CP DƯỢC 

PHẨM 

LẠNG 

SƠN 

29 

Độc hoạt 

tang ký 

sinh /VD-

21488-14 

Tên hoạt chất: Mỗi 

viên chứa: Cao khô 

dược liệu 253mg 

tương đương Tang Kí 

Sinh 240mg; Địa 

hoàng 184mg, Bạch 

thược180mg; Đỗ trọng 

148mg; Đảng sâm 

120mg; Phục linh 

120mg, Ngưu tất 

114,7mg, Tần 

giao104mg, Quế nhục 

92mg, Phòng phong 

92mg, Xuyên khung 

92mg; Độc hoạt 

86mg, Tế tân 60mg, 

Cam thảo 50mg, 

Đương quy 58,mg; 

Bột mịn dược liệu 

gồm: Bạch thược 

120mg, Độc hoạt 

60mg, Ngưu tuất 

33,3mg 

Tên hoạt chất: Mỗi 

viên chứa: Cao khô 

dược liệu 253mg 

tương đương Tang 

ký sinh 240mg; Địa 

hoàng 184mg, Bạch 

thược 180mg; Đỗ 

trọng 148mg; Đảng 

sâm 120mg; Phục 

linh 120mg, Ngưu 

tất 114,7mg, Tần 

giao 104mg, Quế 

nhục 92mg, Phòng 

phong 92mg, 

Xuyên khung 

92mg; Độc hoạt 

88mg, Tế tân 60mg, 

Cam thảo 60mg, 

Đương quy 58,3 

mg; Bột mịn dược 

liệu gồm: Bạch 

thược 120mg, Độc 

hoạt 60mg, Ngưu 

tất 33,3mg 

3 

CÔNG TY 

CP DƯỢC 

PHẨM 

LẠNG 

SƠN 

69 

Thuốc ho 

bổ phế 

/VD-

23290-15 

Tên hoạt chất: Mỗi 80 

ml chứa:Trần bì 20g; 

Cát cánh 10g; Tiền hồ 

10g, Tô diệp 10h, Tử 

uyển 10g, Thiên môn 

4g, Tang bạch bì 4g, 

Tang diệp 4g, Cam 

thảo 3g, Ô mai 3g, 

Khương hoàng 2g, 

Menthol 0,044g 

Tên hoạt chất: Mỗi 

80 ml chứa: Trần bì 

20g; Cát cánh 10g; 

Tiền hồ 10g, Tô 

diệp 10g, Tử uyển 

10g, Tang bạch bì 

4g, Thiên môn 4g, 

Tang diệp 4g, Cam 

thảo 3g, Ô mai 3g, 

Khương hoàng 2g, 

Menthol 0,044g 
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3. Đính chính thông tin thuốc trúng thầu tại Quyết định số 294/QĐ-SYT 

ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói thầu số 5: Vị thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2023 cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

STT Tên nhà thầu 

STT 

theo E-

HSMT 

Tên hàng 

hóa theo 

E-HSMT 

Thông tin trong 

Quyết định 

294/QĐ-SYT 

Nội dung đính 

chính 

1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC 

NINH 

57 
Thảo quyết 

minh 

Tên hàng hóa: 

Thảo quyết minh 

sao cháy 

Tên hàng hóa: 

Vị thuốc cổ 

truyền Thảo 

quyết minh sao 

cháy 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC 

NINH 

115 Cốt toái bổ 

Số đăng ký lưu 

hành: VCT-00382-

22 

Số đăng ký lưu 

hành: VCT-

00382-23 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT 

NAM 

58 Viễn chí 
Tên hàng hóa: 

Viến chí sao cám 

Tên hàng hóa: 

Viễn chí sao 

cám 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các 

nội dung khác tại Quyết định số 294/QĐ-SYT ngày 22/01/2024, Quyết định số 

509/QĐ-SYT ngày 15/3/2024, Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 12/4/2024 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Chánh Văn 

phòng, Chánh thanh tra Sở Y tế; Trưởng các phòng: Kế hoạch -Tài chính, 

Nghiệp vụ Y - Dược thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

và các Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- BHXH tỉnh (ph/h);  

- KBNN tỉnh (ph/h); 

- KBNN các huyện, TP (ph/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(HHY). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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